
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 6.715.651.590         

1 04/05/2017 Gia đình bé Uyên Thi cho vô TK801 1.000.000                

2 05/05/2017 Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô TK801 1.500.000                

3 08/05/2017 Gia đình ông bà Hồ Văn Kinh cho vô TK801 1.000.000                

4  Cô Lý Ngọc Trinh cho vô TK801 4.000.000                

5 09/05/2017 Qũy học bổng Cùng Học Sinh Đến Trường cho tiền HB tháng 5 vô TK801 5.000.000                

6 10/05/2017 Bạn K15 ĐH Kinh Tế KTX 135THD cho vô TK801 1.000.000                

7 11/05/2017 CTY TNHH GCM PACKAGING cho TM 24.000.000              

8 12/05/2017 Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm cho vô TK801 2.000.000                

9  CTY CP Văn Hóa SG cho vô TK801 7.500.000                

10 16/05/2017 Lãi 16/11/2016 đến 16/05/2017 14.580.556              

11 23/05/2017 CTY Mai Phương cho vô TK801 6.000.000                

12 28/05/2017 Tiền học bổng của An, Tú , Khánh 2.950.000                

13 30/05/2017 1 cô bác cho vô TK801 1.000.000                

14  Cô Hiền cho vô TK801 1.500.000                

15  Phòng thương binh và các đoàn thể ở thị xã Bến Cát cho TM 2.400.000                

16  Gia đình em An cho TM 1.000.000                

17 31/05/2017 Lãi không kì hạn của TK801 84.240                     

18  Thu học phí HS ngoài vô HD học thêm 15.634.500              

19  Thầy Thuận cho TM 4.895.000                

20  Cô Thơ cho TM 8.265.200                

Tổng Trong kỳ 105.309.496            
Tổng Cuối kỳ 6.820.961.086         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 11.185.592.341       

1 01/05/2017 Mua bóng đèn 687.000                   

2  Tiền cho HS Lâm, Hoa, Xíu, Quân, Nghĩa, Thảo về quê 2.800.000                

3  Chi tiền nhà và ăn cho sinh viên Thủ Đức 7.000.000                

4 02/05/2017 Tiêm ngừa cho chó 300.000                   

5  Tiền chợ 224.000                   

6  Cho tiền học sinh đi chơi lễ 2.000.000                

7 03/05/2017 Tiền photo cho Thầy Minh 33.000                     

8  Tiền chợ 529.000                   

9  Tiền xăng 40.000                     

10 04/05/2017 Tiền chợ 374.000                   

11 05/05/2017 Tiền chợ 444.000                   

12 06/05/2017 Tiền chợ 485.000                   

13 07/05/2017 Tiền chợ 681.000                   

14 08/05/2017 Mua keo dán AB 30.000                     
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15  Tiền chợ 566.000                   

16 09/05/2017 Đổ xăng xe hơi 300.000                   

17  Tiền chợ 428.000                   

18 10/05/2017 Mua sơn lót, co, dây cáp, thước dây 273.000                   

19  Đổi gas 210.000                   

20  Tiền chợ 319.000                   

21  Tiền xăng 40.000                     

22 11/05/2017 Mua thức ăn cho cá 24.000                     

23  Tiền chợ 572.000                   

24  Tiền thay nhớt 75.000                     

25 12/05/2017 Tiền chợ 435.000                   

26 13/05/2017 Tiền chợ 556.000                   

27 14/05/2017 Tiền chợ 583.000                   

28 15/05/2017 Tiền Quốc Anh chụp hình 20.000                     

29  Tiền điện thoại 2.070.000                

30  Tiền chợ 567.000                   

31 16/05/2017 Tiền chợ 350.000                   

32  Tiền đóng cước internet tháng 4 646.000                   

33 17/05/2017 Tiền chợ 375.000                   

34  Tiền xăng 40.000                     

35  Tiền điện 3.596.000                

36 18/05/2017 Tiền chợ 473.000                   

37 19/05/2017 Tiền chợ 425.000                   

38 20/05/2017 Tiền chợ 467.000                   

39 21/05/2017 Tiền chợ 430.000                   

40 22/05/2017 Tiền chợ 262.000                   

41 23/05/2017 Tiền chợ 469.000                   

42 24/05/2017 Mua than máy cắt, mũi khoan 64.000                     

43  Tiền chợ 434.000                   

44  Tiền xăng 40.000                     

45 25/05/2017 Tiền cắt tóc cho Thanh + Quân 45.000                     

46  Tiền chợ 308.000                   

47  Rút TK801 trả tiền học phí cho Linh 6.000.000                

48  Phí VAT 11.000                     

49 26/05/2017 Tiền chợ 293.000                   

50 27/05/2017 Tú đóng tiền quỹ lớp 70.000                     

51  Tiền chợ 543.000                   

52  Phí SMSBanking kỳ 05/2017 22.000                     

53 29/05/2017 Tiền mua sim cho Quân, mua quà cho cô 100.000                   

54  Tiền chợ 246.000                   

55 30/05/2017 Tiền photo cho Thầy Minh 50.000                     

56  Tiền chợ 658.000                   

57 31/05/2017 Tiền chợ 417.000                   

58  Lương thầy Minh 10.000.000              

59  Lương thầy Kỳ 6.000.000                

60  Lương cô Tuyết 4.000.000                

61  Lương cô Loan 4.000.000                

62  Lương cô Thơ 3.200.000                

63  Lương thầy Thuận 3.200.000                

64  Chi phí buổi văn nghệ ở San Diego 4.017.900                

65  Chi phí buổi văn nghệ ở Orange County 1.816.000                

66  Vé máy bay khứ hồi cho Dung, Tiên, Vinh Cali-Houston 20.430.000              

67  Chi phí buổi văn nghệ ở Houston 8.512.000                

 Tổng chi trong kỳ 104.674.900            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 6.716.286.186         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 6.716.286.186         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



Số dư đầu kỳ
1 11/05/2017 CTY TNHH GCM PACKAGING cho 2 màn hình máy tính -                           

2 12/05/2017 Phòng thương binh và các đoàn thể ở thị xã Bến Cát cho bánh, sữa -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           


